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Kính gửi Quý Công ty bảng giá của một số sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi:

Stt Tên Hàng Đ.V.
T

SL Đơn Giá Thành tiền

01

Máy thủy bình tự động Nikon AC – 2S
Hãng SX: Nikon – Nhật.

 Độ phóng đại ống kính: 24X.
 Cấp chính xác đo đ,i đo về 1Km: ±

2mm.
 Khoảng cách điều tiêu nhất: 0.75m.
 Bộ bù: Kiểu: con lắc từ tính.
 Quay ngang: 3600; vi động không giới

hạn.
 Hằng số nhân khoảng cách: 100.
 Nhiệt độ làm việc: -200C đến +500C.
 Độ nhạy bọt thuỷ: 10'/2 mm.
 Tiêu chuẩn kín nước: IPx4.

Bộ 01 7.700.000 7.700.000

02

Máy thủy bình tự động Topcon AT – B4A
Hãng SX: Topcon – Nhật.

 Độ phóng đại ống kính: 24X.
 Cấp chính xác đo đ,i đo về 1Km: ±

2mm.
 Khoảng cách điều tiêu nhất: 0.3m.
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Quay ngang: 3600; vi động không giới

hạn.
 Hằng số nhân khoảng cách: 100.
 Nhiệt độ làm việc: -200C đến +500C.
 Độ nhạy bọt thuỷ: 10'/2 mm.
 Tiêu chuẩn kín nước: IPx6.

Bộ 01 6.380.000 6.380.000

03

Máy thủy bình tự động Sokkia B-40A
Hãng SX: Sokkia – Nhật.

 Độ phóng đại ống kính: 24X.
 Cấp chính xác đo đ,i đo về 1Km: ±

2mm.
 Khoảng cách điều tiêu nhất: 0.3m.
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Quay ngang: 3600; vi động không giới

hạn.
 Hằng số nhân khoảng cách: 100.
 Nhiệt độ làm việc: -200C đến +500C.
 Độ nhạy bọt thuỷ: 10'/2 mm.

Bộ 01 6.380.000 6.380.000
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 Tiêu chuẩn kín nước: IPx6.

04

Máy thủy bình tự động Pentax AP - 224
Hãng SX: Pentax – Nhật.

 Độ phóng đại ống kính: 24X.
 Cấp chính xác đo đ,i đo về 1Km: ±

2mm.
 Khoảng cách điều tiêu nhất: 0.3m.
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Quay ngang: 3600; vi động không giới

hạn.
 Hằng số nhân khoảng cách: 100.
 Nhiệt độ làm việc: -200C đến +500C.
 Độ nhạy bọt thuỷ: 8'/2 mm.
 Tiêu chuẩn kín nước: IP55.

Bộ 01 6.150.000 6.150.000

05

Máy thủy bình tự động Sokkia B40
Hãng SX: Sokkia – (Nhật – Trung)

 Độ phóng đại ống kính: 24X.
 Cấp chính xác đo đ,i đo về 1Km: ±

2mm.
 Khoảng cách điều tiêu nhất: 0.3m.
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Quay ngang: 3600; vi động không giới

hạn.
 Hằng số nhân khoảng cách: 100.
 Nhiệt độ làm việc: -200C đến +500C.
 Độ nhạy bọt thuỷ: 10'/2 mm.
 Tiêu chuẩn kín nước: IPx6.

Bộ 01 5.500.000 5.500.000

06

Máy thủy bình tự động Topcon AT -B4
Hãng SX: Sokkia – (Nhật – Trung)

 Độ phóng đại ống kính: 24X.
 Cấp chính xác đo đ,i đo về 1Km: ±

2mm.
 Khoảng cách điều tiêu nhất: 0.3m.
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Quay ngang: 3600; vi động không giới

hạn.
 Hằng số nhân khoảng cách: 100.
 Nhiệt độ làm việc: -200C đến +500C.
 Độ nhạy bọt thuỷ: 10'/2 mm.
 Tiêu chuẩn kín nước: IPx6.

Bộ 01 5.500.000 5.500.000

 Ghi chú:
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 Bộ gồm có : Máy + Chân + Mia nhôm 5m.
 Bảo hành:

 Máy được bảo hành miễn phí trong thời hạn 24 tháng kể từ sau ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị. Trong
trường hợp có sự cố do lỗi của nhà sản xuất mà thiết bị vẫn trong thời gian bảo hành thì mọi chi phí sửa
chữa đều do Công ty chúng tôi chi trả.

Stt Tên Sản Phẩm Đ.V.T SL Đơn Giá Thành tiền

01

Máy cân mực Laser Fukuda EK-469GJ

Hãng SX: Fukuda – (Nhật – Trung)
 Tía sáng : Tia xanh
 Số tia: 5 Tia ( 4 V – 1H)
 Cấp chính xác đo ±0.2mm/1m
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Số trục : 3 trục đỡ bộ tự động.
 Pin: Pin sạc 1,8Ah
 Tiêu chuẩn kín nước: IPx57.

Cái 01 2.750.000 2.750.000

02

Máy cân mực Laser SINCON SL – 223G

Hãng SX: SINCON- HÀN QUỐC
Xuất sứ : KOREA

 Tía sáng : Tia Xanh
 Số tia: 5 Tia ( 4 V – 1H)
 Cấp chính xác đo ±0.1mm/1m
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Linh kiện Nhật Bản
 Pin: Pin sạc 10.8Ah và Pin tiểu.
 Tiêu chuẩn kín nước: IPx57

Cái 01 3.960.000 3.960.000

03

Máy cân mực Laisai LSG 686SPD

Hãng SX: LAISAI ( Nhật –Trung)

 Tía sáng : Tia xanh
 Số tia: 5 Tia ( 4 V – 1H)
 Cấp chính xác đo ±0.2mm/1m
 Bộ bù: - Kiểu: con lắc từ tính.
 Số trục : 4 trục đỡ bộ tự động ( Độ ổn

Cái 01 3.850.000 3.850.000
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định cao)
 Nguồn: Pin sạc 2Ah và Pin tiểu
 Hoạt động liện tục trong 8h
 Khả năng đo cả trong nhà và ngoài trời

 Bảo hành:

 Máy được bảo hành miễn phí trong thời hạn 12 tháng kể từ sau ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị. Trong
trường hợp có sự cố do lỗi của nhà sản xuất mà thiết bị vẫn trong thời gian bảo hành thì mọi chi phí sửa
chữa đều do Công ty chúng tôi chi trả.

STT Tên Sản Phẩm Đ.V.T SL Đơn Giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

01

Gương Đơn Topcon

Hãng SX: Topcon– Nhật.

- Hằng số gương: -30mm
- Phụ kiện đi kèm với máy toàn đạc

dùng để đo khảo sát, thi công,...

Cái 01 1.210.000 1.210.000

02

Sào Topcon 2m15
Hãng SX : Topcon- Nhât

Cái 01 880.000 880.000

03 Gương Đơn SOKKIA Cái 01 1.210.000 1.210.000
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Hãng SX: Topcon - Nhật Bản.

- Hằng số gương - 30mm/ 0mm
- Bao gồm: Quả gương, khung gương,
bảng ngắm (tùy chọn), túi đựng .
- Dùng cho máy toàn đạc Topcon và
Sokkia.

04

Mia Nhôm 5m
( Loại dày và có bọt thủy mia)

Cái 01 605.000 605.000

05

Gương Đơn Nikon

Hãng SX: Nikon– Nhật.

Cái 01 1.265.000 1.265.000

06

Gương Đơn Leica

Hãng SX: Leica – Thụy Sỹ.

Cái 01 1.375.000 1.375.000

07 Cái 01 2.200.000 2.200.000
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Máy Đo Khoảng Cách TCVN MW-12
Hãng: TCVN – TAIWAN

08

Máy định vị cầm tay GPS Garmin

GPS MAP 78

Hãng SX: Garmin – USA.

 Màn hình màu TFT, độ phân giải: 160 x
240 Pixel, 65.000 màu.

 Bắt vệ tinh nhạy.
 Bộ nhớ trong 1.7GB, có cài sẵn bản đồ

Việt Nam.
 Lưu nhớ được 2.000 điểm, mỗi điểm có

thể đặt tên đặt biểu tượng thích hợp.
 Số lộ trình: 200 lộ trình, 250 điểm nhớ trên

mỗi lộ trình.

 Tính chu vi và diện tích khu vực đo trong
máy.

 Báo động khi đi gần đến vùng xác định
trước.

 Thông tin thời gian mặt trăng, mặt trời
mọc, lặn.

 Trao đổi dữ liệu với máy tính qua cổng
USB.

 Anten được thiết kế gọn trong máy, độ
nhạy cao, cho tín hiệu tọa độ từ 30 đến 60
giây khi mở máy.

 Độ chính xác từ 1 - 5m.
 Vỏ máy đạt tiêu chuẩn chống thấm nước

IPX7 của Mỹ.

Cái 01 6.325.000 6.325.000

09 Cái 01 8.030.000 8.030.000
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Máy định vị cầm tay GPS Garmin

GPS MAP 78S

Hãng SX: Garmin – USA.

 Màn hình màu TFT, độ phân giải: 160 x
240 Pixel, 65.000 màu.

 Bắt vệ tinh siêu nhạy.
 Bộ nhớ trong 1.7GB, có cài sẵn bản đồ

Việt Nam.
 Lưu nhớ được 2.000 điểm, mỗi điểm có

thể đặt tên đặt biểu tượng thích hợp.
 Số lộ trình: 200 lộ trình, 250 điểm nhớ trên

mỗi lộ trình.

 Tầm đo độ cao từ -600 đến 9000 mét, độ
phân giải 0.3 mét.

 Tự động vẽ lưu lại khu vực đo, khảo sát.
Tính chu vi và diện tích khu vực đo trong
máy.

 Báo động khi đi gần đến vùng xác định
trước.

 Thông tin thời gian mặt trăng, mặt trời
mọc, lặn.

 Trao đổi dữ liệu với máy tính qua cổng
USB.

 Chia sẽ dữ liệu giữa 2 máy định
vị GPSMAP 78S với nhau bằng Wireless.

 Anten được thiết kế gọn trong máy, độ
nhạy cao, cho tín hiệu tọa độ từ 30 đến 60
giây khi mở máy.

 Độ chính xác từ 1 - 5m.

 Vỏ máy đạt tiêu chuẩn chống thấm nước
IPX7 của Mỹ.

10 Cái 01 1.100.000 1.100.000
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Bộ đàm Kenwood 3207s

Thông số kỹ thuật
- Dải tần: UHF 400-470 MHz.
- Số kênh: 16 kênh tần số sử dụng công

nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu
nhiễu tín hiệu.
- Công suất phát: 6W.
- Điện thế: 7,4VDC.
- Cự ly liên lạc: 1 - 3 Km. ( Tùy điều kiện)
- Pin Li-ion: 2200mAh.
- Trọn bộ bao gồm: 1 thân máy, 1 anten, 1
Pin 2200mAh, 1 Móc cài lưng

11

Cáp Trút Leica

Hãng SX: Leica – Thụy Sỹ.

Cái 01 715.000 715.000

12

Pin Leica GEB 121

( Dùng cho máy toàn đạc Leica dòng TC)

Hãng SX: Leica – Thụy Sỹ.

Xuất xứ: Japan

Dung lượng: 4.2Ah – 6V

Cái 01 1.650.000 1.650.000

13 Cái 01 1.650.000 1.650.000
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Bộ Sạc Máy Toàn Đạc Nikon Q – 75E

Hãng SX: Nikon – Nhật

14

Pin Máy Toàn Đạc Nikon BC-65

Hãng SX: Nikon – Nhật

Cái 01 2.200.000 2.200.000

16

Chân Toàn Đạc

( Loại 2 khóa, 6kg)

Cái 01 1.100.000 1.100.000

17

Bộ Sạc Topcon
Hãng SX: Topcon – Nhật Bản

Thông số kỹ thuật:
-Model: BC-27CR.

 - Hãng sản xuất: Topcon – Nhật Bản.
 - Dùng nạp cho: các dòng pin TBB-2,

BT52QA.
 - Điện áp vào: 110 – 220 ~ 50Hz, 0.22A.
 - Điện áp ra: 9V ~ 1.8A

Cái 01 1.650.000 1.650.000

18 Cái 01 330.000 330.000
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Chân Máy Laser
Laisai LS-303

Cao: 1.5m
( Dùng chung cho các model máy Laser)

18

GƯƠNG MINI LEICA
Hãng SX: Leica – Thụy Sĩ.

Bộ sản phẩm gồm :
1 gương, 4 chân gương, 1 túi mềm
Hằng số cố định gương: +17.5 mm

Khoảng cách đo : 2000 m
Vật liệu : Hợp kim nhôm
Cực đường kính : 12mm

Cái 01 1.100.000 1.100.000

19

Pin Topcon
Hãng SX: Topcon – Nhật

Pin máy toàn đạc điện tử chính hãng Topcon
sử dụng cho các loại máy toàn đạc
Topcon GTS 235N, GTS 233N, GTS 225,
GTS 226, GTS 102N, GTS 105, GPT
3105...

 Điện áp 7.2V
 Dung lượng pin 1700mAh
 Sạc tiêu chuẩn BC-27CR

Cái 01 1.410.000 1.410.000

20 GƯƠNG GIẤY LEICA Cái 01 22.000 22.000
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Hãng SX: Leica – Thụy Sĩ.

* Độ chính xác
* Chế độ đo tiêu chuẩn : 2mm +2 ppm
· Chế độ Quick đo : 5mm +2 ppm
· Theo dõi chế độ đo : 5mm +2 ppm
· Chế độ đo trung bình : 2mm +2 ppm
· RL chế độ ngắn : 3mm +2 ppm
· RL chế độ đường dài : 5mm +2 ppm

21

BÚNG (BẬT) MỰC TAJIMA
Model: PS –SUM ( Loại 1)

Độ dài: 20M
Hãng SX: TAJIMA (JAPAN)

Ghi chú:
- Mua một bật mực tặng một hộp

mực tàu loại tốt

Cái 01 385.000 385.000

22

Bộ Đàm MOTOROLA MT 918
Hãng SX: MOTOROLA – MỸ

Made in Malaysia.

– Dãy tần: UHF 400-470Mhz.
– Số kênh: 16 kênh tần số sử dụng công
nghệ mã hóa tín hiệu giúp giảm thiểu nhiễu
tín hiệu.
– Công suất phát : 5W (UHF).
- Cự ly: 1,5 – 2 km
-Pin: Ni-MH – 3,7V- 2200 mAh
– Đèn báo trạng thái tín hiệu và Pin xạc
– Trọn bộ bao gồm: Thân máy, antenna, Pin
sạc, adaptor, Sạc bàn, bát cài lưng .

Cự ly liên lạc:

+ Nội thành 1 – 2 Km.
+ Ngoại thành 2 – 3 Km
+ Điều kiện lý tưởng 3 – 6 Km.

Cái 01 660.000 660.000

23 Cái 01 1.550.000 1.550.000
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MÁY BỘ ĐÀM KENWOOD TK 307
Hãng SX: Kenwood –Singapore.

Made in Singapore

- Dải tần số : UHF (400 – 470 Mhz).
- Số kênh : 16 kênh.
- Điện áp hoạt động : 7,2V DC +/- 20 %.
- Nhiệt độ hoạt động : -10 tới 45 độ C.
- Cự ly hoạt động : 1km – 1.5km (tuỳ theo
điều kiện).
- Công suất : 5W.
- Dung lượng pin : 2400 mAh (Lion).
- Thời gian sử dụng : 10 – 14 giờ.
Đặc điểm nổi bật:
- Pin Lion sạc nhồi, sạc nhanh.
- Dây cao su viền máy chống nước.
- Thân máy chắc chắn, chống va đập.
- Hộp máy được làm theo tiêu chuẩn chống
sóc.
- Loa ngoài chống nước, bụi theo thiết kế
mê cung.

25

Bộ Đàm ICOM IC-F4003 UHF
Hãng SX: ICOM– Nhật

Made in Japan.
– Bao gồm:
- Thân máy chính
- Pin BP-265 Li-ion 1900mAh,

BC-193, Anten, bát cài.
Tính năng kỹ thuật:
- IP-54: Chống bụi, chống nước
- Công suất: 5/4.5W
- Công suất âm thanh: 800mW
- Kênh: 16
- Tương thích MDC 1200
- Tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-81.

Bảo hành 2 năm

Cái 01 2.950.000 2.950.000

27 Mực Tàu Màu Đen (Loại Tốt) Cái 01 22.000 22.000
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28

Mực Tàu Màu Đỏ (Loại Tốt)

Màu đỏ

Cái 01 30.000 30.000

29

Bột thủy mia

Cái 01 385.000 385.000

30 Cáp trút Topcon Cái 01 550.000 550.000
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30

Cáp trút Nikon

Cái 01 550.000 550.000

31
Bộ sạc Lieca TS Thụy Sỹ

Cái 01 1.760.000 1.760.000

32 Cóc Mia Invar Cái 01 350.000 350.000
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33
Pin máy laser Fukuda

Cái 01 150.000 150.000

34

Ốc nối chân máy

Dùng được cho tất cả các loại máy : toàn

đạc, kinh vỹ, thủy bình,..

Cái 01 100.000 100.000

34 Đầu nhọn gương mini Cái 01 100.000 100.000
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 Địa điểm bảo hành: Tại bên bán.

 Bên bán không chịu trách nhiệm với những hỏng hóc do: Rơi vỡ, hỏng do thiên tai lũ lụt, sử dụng bảo
quản không đúng kỹ thuật, không đúng nguồn điện, tự ý tháo lắp các cấu kiện bên trong thiết bị.

* Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt.
* Số tài khoản : 0061001116250 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa.

* Báo giá này có giá trị 01 tháng kể từ ngày báo.

***** Thông tin chi tiết xin liên hệ : 0905.727.306 (A. Phát) *****
Công Ty TNHH Máy Trắc Địa An Phát

Trần Trung Phát


